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	STT
	Tên công trình/ 
Tên giác giả (đồng tác giả)
	Mô tả về công trình/ giải pháp/ đề tài
	Ghi chú

	I. LĨNH VỰC VĂN HỌC

	1. 
	Tập bút ký “Ký sự xứ người”
- Tác giả: Nhà văn, PGS. TS Trình Quang Phú
	- Nội dung: 

Viết về những vùng đất của gần 30 quốc gia, lãnh thổ trên thế giới. Các bài ký  giới thiệu lịch sử, văn hóa và cảnh đẹp của xứ người, gởi đến người đọc sự thích thú về tư liệu, tạo cảm xúc về đất nước ở tứ phương.

- Quy mô: 
+ Tác phẩm gồm 21 bài bút ký giới thiệu về 25 nước và vùng lãnh thổ ở 5 Châu lục.

+ Sách dày hơn 415 trang, được in theo khổ 14.5x20.5cm.
- Hiệu quả:
+ Giải thưởng Văn học sông MeKong năm 2022.
+ Giải C Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí  chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2015 - 2020.

+ Bài “Thăm Quảng Châu nhớ Bác” nằm trong tập bút ký đạt Giải thưởng Tác phẩm thể hiện xuất sắc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
- Thời gian công bố: 

+ In lần đầu năm 2017

+ Tái bản lần thứ hai năm 2019

+ Tái bản lần thứ ba năm 2023 (15/3/2023)
	

	2. 
	Tiểu thuyết “Hồ sơ lửa”
- Tác giả: 

Nhà văn Lại Văn Long
	- Nội dung: Tái hiện lịch sử đấu tranh gian khổ hào hùng của quân, dân miền Đông Nam Bộ dưới sự lãnh đạo của Đảng trong kháng chiến chống Pháp, Nhật, Mỹ... giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Bên cạnh đó, “Hồ sơ lửa” còn cho độc giả cái nhìn bao quát và thấu đáo hơn về những vụ án từng gây chấn động dư luận tại Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 1975 đến nay. Qua đó, ca ngợi những chiến công hiển hách, phản ánh khí phách, bản lĩnh của lực lượng Công an Thành phố trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

- Quy mô: 
+ Tác phẩm gồm 6 tập: Mật danh Đ9; Oán thù trớ trêu; Gia tộc tướng cướp; Phát súng chính nghĩa; Lật án tử hình; Hồng nhan sương khói.

+ Sách dày 2.400 trang, được in theo khổ 13x20.5cm.
- Hiệu quả:
+ Xác lập kỷ lục Việt Nam - Bộ tiểu thuyết hình sự nhiều tập nhất được thực hiện trong 30 năm (1992 - 2022).

+ Tập 1 “Mật danh Đ9” đạt Giải Ba thể loại tiểu thuyết Cuộc thi sáng tác văn học “Cây bút vàng” lần thứ 3 giai đoạn 2015 - 2017 của Bộ Công an (Cuộc thi không có Giải Nhất).

+ Tập 1 “Mật danh Đ9” được dựng thành phim cùng tên đạt Giải Ngôi sao xanh - Giải Phim truyền hình được yêu thích nhất 2017.

+ Tập 3 “Gia tộc tướng cướp” + Tập 4 “Phát súng chính nghĩa” đạt Giải C Cuộc thi viết tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì An ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống lần thứ IV (2017 - 2020)” do Bộ Công An và Hội nhà văn Việt Nam đồng tổ chức năm 2020.
- Thời gian công bố: Ngày 22/11/2022
	

	3. 
	Tập truyện ngắn “Điều kỳ diệu dưới những gốc anh đào”
- Tác giả:

Nhà văn Võ Thu Hương


	- Nội dung: 
Tập truyện gồm những câu chuyện về tình yêu thương, sự sẻ chia, ước mơ, là những điều tích cực mà thế giới trẻ con cần đến. Những điều này có thể xem như vitamin cho tâm hồn, là những điều đẹp đẽ nhất mà mỗi đứa trẻ cần được vun đắp trong hành trình lớn lên của mình, nhất là với những đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở một thành phố phát triển hàng đầu như Thành phố Hồ Chí Minh.
- Quy mô: 
Sách gồm 162 trang, được in theo khổ 13x20,5cm
- Hiệu quả:
+ Giải thưởng Văn học Thiếu nhi – Hội Nhà văn TP. Hồ Chí Minh 2022.

+ Nhiều tác phẩm truyện ngắn trong tập truyện này được đưa vào giảng dạy trong chương trình Văn học, sách giáo khoa Tiểu học và Trung học cơ sở.

+ Nhiều trường học (từ Tiểu học đến Đại học) mời tác giả đến nói chuyện, trao đổi về những chủ đề, câu chuyện trong cuốn sách này với mong muốn lan tỏa văn hóa đọc, lan tỏa tình yêu văn chương, yêu cuộc sống tới học sinh.

- Thời gian công bố: Tháng 9/2022
	

	4. 
	Tập thơ 

“Chín nhánh da vàng”
- Tác giả: 

Nhà thơ Trần Đức Tín (Khét)


	- Nội dung: 
Vẻ đẹp Thành phố Hồ Chí Minh, gợi lại những mất mát, suy tư khi dịch bệnh Covid-19 trong những năm vừa qua. Tình yêu đất nước, quê hương nguồn cội da vàng của dân tộc Việt và khát khao cống hiến của tuổi trẻ.

- Quy mô: 
+ Tập thơ gồm 36 bài thơ 

+ Sách dày 101 trang, được in theo khổ 13x21.5cm

- Hiệu quả:
Giải thưởng tác giả trẻ 2022 do Hội Nhà văn Việt Nam trao tặng năm 2023.

- Thời gian công bố: Ngày 29/6/2022

	

	II. LĨNH VỰC NHIẾP ẢNH

	5. 
	Sách ảnh song ngữ  “Cười – Smile”
- Tác giả: 

NSNA Trần Thế Phong
	- Nội dung: Lưu lại những nụ cười trong cuộc sống trên khắp mọi miền đất nước. Đó là những nụ cười hồn nhiên, lạc quan, ngây thơ từ em bé đến thiếu nữ, thanh niên, cụ già. Sách ảnh “Cười – Smile” truyền đi thông điệp, nụ cười giúp chúng ta sống vị tha hơn, thông cảm nhau nhiều hơn, làm ta hạnh phúc và mở rộng trái tim với mọi người.

- Quy mô: 
Sách ảnh gồm 108 tác phẩm nhiếp ảnh, dày 120 trang, được in theo khổ 25x25cm

- Hiệu quả:
- Giải B Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc năm 2021 (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam trao tặng)

- Tác phẩm “Nụ cười tỏa nắng” đạt Giải Ba Ảnh phóng sự  (Hội Nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng năm 2021).
- Thời gian công bố: Ngày 01/03/2021
	

	6. 
	Sách ảnh song ngữ “SÀI GÒN COVID-19, 2021”
- Tác giả: 

NSNA Trần Thế Phong


	- Nội dung: Sách ảnh “Sài Gòn COVID-19”, 2021” mang đến cho người xem hình ảnh của một Sài Gòn sôi động, náo nhiệt, bỗng chốc trở nên vắng lặng, bao trùm không khí ảm đạm, buồn bã trong cơn đại dịch lần thứ tư. Thông điệp gửi gắm qua tác phẩm là “Chưa bao giờ Sài Gòn lạ như thế! Chưa bao giờ Sài Gòn được yêu thương nhiều đến vậy! Sài Gòn sẽ sớm ổn định thôi, cho dù đau thương, gian nan đến mấy, cũng phải lạc quan để cùng nhau bước qua những ngày tháng nghịch cảnh”.
- Quy mô: 

Sách ảnh gồm 155 tác phẩm nhiếp ảnh chọn lọc từ hơn 6.000 bức ảnh chụp trong 5 tháng từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2021, dày 168 trang, được in theo khổ 25x25cm. 

- Hiệu quả:
+ Giải Ba  Tác phẩm Phóng sự ảnh “Nhiệm vụ thiêng liêng” (Hội Nhà báo TP.HCM-năm 2022). 

 + Giải Khuyến khích Thể loại Chân dung Tác phẩm “Âu lo” (Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam -năm 2021).

+ Giải A, lĩnh vực Nhiếp ảnh với Tác phẩm “Mệnh lệnh trái tim”  tại “Cuộc Vận động Sáng tác và Dàn dựng, phổ biến tác phẩm Văn học nghệ thuật về đề tài phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 (Sở Văn Hóa và Thể Thao TP.HCM - năm 2022)         

- Thời gian công bố: Ngày 04/03/2022
	

	7. 
	Sách ảnh “Hành trình cùng lực lượng Gìn giữ hoà bình tại Nam Xu-đăng”
Tác giả: 

- Nghệ sĩ nhiếp ảnh 

Nguyễn Văn Á (Nguyễn Á)


	- Nội dung: Nói về những con người trẻ đại diện cho Việt Nam. Họ giỏi giang và đầy nhiệt huyết, cống hiến hết mình tại đất nước còn nhiều chiến tranh Nam Xu-đăng xa xôi. Thắt chặt hơn tình hữu nghị với bạn bè quốc tế, đặc biệt là với Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên Hiệp Quốc.
- Quy mô: Sách ảnh gồm hơn 300 tác phẩm nhiếp ảnh, dày 300 trang, được in theo khổ 26x26cm
- Hiệu quả: 

+ Giải Mai Vàng lần thứ 28 năm 2022 do Báo Người Lao Động tổ chức.

+ Giải Nhì Giải thưởng toàn quốc về Thông tin đối ngoại lần thứ 8 năm 2022

- Thời gian công bố: Tháng 7 năm 2022
	

	8. 
	Sách ảnh “SÀI GÒN NGOAN CƯỜNG”
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh 

Nguyễn Văn Á (Nguyễn Á)
	- Nội dung: Ghi nhận những câu chuyện bằng ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 nói chung, đi từ sự kiện mang tính thời sự cho đến câu chuyện đời sống, dân sinh trong thời điểm TP.HCM chiến đấu chống dịch.
- Quy mô: Sách ảnh gồm hơn 100 tác phẩm nhiếp ảnh, dày 508 trang, được in theo khổ 26x26cm                                                                                                                        - Hiệu quả:                                                                                                                                          + Bộ ảnh “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong trong dịch bệnh COVID-19” được trích trong sách ảnh “Sài Gòn ngoan cường” đạt Huy chương Bạc cuộc thi ảnh Thời sự - Nghệ thuật “Những khoảnh khắc từ trái tim” do Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức năm 2022.                                                                                                                              + Bộ ảnh “Tình mẫu tử trong mùa đại dịch” được trích trong sách ảnh “Sài Gòn ngoan cường” đạt Giải B Đầu tư Sáng tác năm 2021 của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.                                                                                                                 - Thời gian công bố:  Tháng 12 năm 2021                                                                 
	

	9. 
	Ảnh bộ “TỔ QUỐC TRONG TIM CHIẾN SĨ MŨ NỒI XANH VIỆT NAM”
- Nghệ sĩ nhiếp ảnh 

Nguyễn Trung Trực
	- Nội dung: Hình ảnh các chiến sĩ bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 của Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Liên hợp quốc ở Nam Sudan.

- Quy mô: 16 ảnh nghệ thuật, kích thước 30x45cm

- Hiệu quả: 

+ Giải Nhất Cuộc thi “Thiêng liêng Cờ Tổ quốc” do Báo Người Lao Động tổ chức.
+ Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng tác giả đạt Giải Nhất với tác phẩm “Tổ quốc trong trái tim người lính mũ nồi xanh” tại Cuộc thi “Thiêng liêng Cờ Tổ quốc”, đã có thành tích xuất sắc đạt giải tại các Cuộc thi Nhiếp ảnh từ năm 2019 đến năm 2022.

+ Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tặng tác giả có tác phẩm “Nữ sứ giả hòa bình” đạt giải B Cuộc vận động sáng tác và triển lãm ảnh “Tự hào Phụ nữ Quân đội” năm 2021.

+ Tác phẩm “Khát vọng hòa bình” được trưng bày tại Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật Việt Nam năm 2022 - Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

- Thời gian công bố: Ngày 26/12/2021  
	

	10. 
	Ảnh đơn “Bay cao ước mơ”
- Tác giả:

Nghệ sĩ nhiếp ảnh 

Trần Hữu Minh
	- Nội dung: Hình ảnh các quả khinh khí cầu, chú lính dù, tất cả đều bay cao cùng với biểu tượng đặc trưng của Thành phố Hồ Chí Minh - tòa nhà Bitexco, hòa quyện với nhau một cách chặt chẽ, cùng đồng hành với nhau, thể hiện ước mơ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chắp bay cao, bay xa hơn nữa, xứng đáng là thành phố mang tên Bác.

- Quy mô: Ảnh đơn 30x45cm

- Hiệu quả: 
+ Huy chương Đồng – Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2022 của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam.

+ Giải A  Giải thưởng Chuyên ngành Nhiếp ảnh năm 2022 của Hội Nhiếp ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng tác giả đạt Huy chương Đồng với tác phẩm “Bay cao ước mơ” tại Liên hoan ảnh Nghệ thuật Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 12 năm 2022, đã có thành tích xuất sắc đạt giải tại các Cuộc thi Nhiếp ảnh từ năm 2019 đến năm 2022.
- Thời gian công bố: Tháng 4 năm 2022
	

	III. LĨNH VỰC KIẾN TRÚC

	11. 
	Thiết kế kiến trúc 
“Villa Tân Định”
- Đơn vị: Công ty TNHH MIA Design Studio

- Nhóm tác giả:

+ Chủ trì thiết kế: ThS. KTS. Nguyễn Hoàng Mạnh

+ Thiết kế ý tưởng: Trương Nguyễn Quốc Trung, Phạm Thị Phương Nhung

+ Thiết kế nội thất: 

Bùi Thị Hồng Phương

+ Thiết kế kỹ thuật: Bùi Hoàng Bảo, Nguyễn Ngọc Thiên Phương, Nguyễn Thị Hảo, Lê Hồ Ngọc Thảo


	- Nội dung: Ý tưởng chính ở đây là tạo nên những không gian sống băng ngang lơ lửng giữa lòng công viên thu nhỏ, cảm giác giống như bạn đang đi dạo trên những cây cầu. Mọi hoạt động trong nhà sẽ được liên kết với nhau qua các khoảng trống luồn lách của cây xanh, mặt nước và ánh sáng tự nhiên. Hình khối công trình từ bên ngoài nhìn như một chiếc hộp vuông vắn đơn giản, nhưng bên trong lại chứa đựng rất nhiều lớp không gian, các khoảng sáng tối xen kẽ, xen lẫn với vật liệu thô mộc của bê tông, đá rửa. Hiệu ứng công trình mang lại chính là sự thư giãn, khi ta có thể tận hưởng một công viên mang đủ mùi và vị Sài Gòn ngay trong chính ngôi nhà của mình.

- Quy mô: 
+ Diện tích đất: 283.72 m2

+ Diện tích xây dựng: 192.88 m2

+ Tổng diện tích sàn: 538.29 m2

- Hiệu quả: 
+ Top 10 Nhà đẹp bình chọn bởi kienviet.net năm 2020

+ Tác phẩm thắng giải World Architecture Community Awards năm 2021

+ Tác phẩm thắng giải Architizer A+ Awards năm 2021

+ Tác phẩm được vào danh sách dài của Dezeen Awards năm 2021

+ Giải ba của Giải thưởng Kiến trúc Quốc tế Baku lần thứ 5 năm 2021

+ Giải thưởng Idea – Tops năm 2021

+ Tác phẩm thắng giải Architecture MasterPrize năm 2021

+ Tác phẩm thắng giải Dấu ấn Quốc tế hạng mục Thiết kế công trình bền vững nhất tại Atap Design Awards 2021

+ Tác phẩm thắng giải tại Green GOOD DESIGN Sustainability Awards | Green Architecture 2022

+ Giải thưởng Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

- Thời gian công bố: Năm 2021
	

	12. 
	Thiết kế Công trình nhà ở đô thị “Nhà Hóc Môn”
- Đơn vị: 

Công ty TNHH TAA Design
- Nhóm tác giả: 
+ Chủ thiết kế: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiên 

+ Thiết kế: Kiến trúc sư Nguyễn Sỹ Tuấn
	- Nội dung: Ngôi nhà nằm ở ngoại ô tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Công trình là nơi sinh sống của một gia đình 3 thế hệ. Ngôi nhà được thiết kế thích nghi với khí hậu nhiệt đới, đồng thời gia tăng sự gắn kết con người với nhau và với tự nhiên bằng giải pháp bố cục không gian chung, lõi sân vườn ở giữa nhà. Với cách bố cục không gian, mọi người có khuynh hướng tập trung ở không gian giữa, khuyến khích các hoạt động chung, và gia tăng nhìn thấy nhau ở mọi nơi trong nhà. Không gian phòng riêng nằm trong các khối hộp và được tách rời nhau, tạo ra các khoảng trống và đối lưu gió đến từng ngóc ngách của ngôi nhà. Các không gian riêng này đều mở ra các góc vườn riêng phía sau, tạo ra một không gian sống hài hòa với tự nhiên. Các khối hộp xuyên lên mái dốc, cảm giác khối tích như nhà một tầng hài hòa với bối cảnh nhà thấp tầng xung quanh. Ngôn ngữ kiến trúc được sinh ra là sự tương phản giữa kiến trúc các khối hộp hiện đại và mái đá thô ráp.

- Quy mô: 
+ Diện tích khu đất: 1000 m2

+ Diện tích xây dựng: 450 m2

+ Tổng diện tích sàn: 600 m2

+ Công nghệ chính sử dụng: Thủ công

+ Vật liệu chính: Đá bazan, sơn nước, mái đá đen.v.v.

- Hiệu quả: 
Giải Đồng Thể loại kiến trúc nhà ở - Hạng mục nhà ở đơn lập; Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

- Thời gian công bố:
Ngày 30/03/2021
	

	13. 
	Thiết kế kiến trúc Công trình thương mại/trụ sở “Tony fruit office”
- Nhóm tác giả:

+ Kiến trúc sư  Nguyễn  Văn Thiên 

+ Kiến trúc sư Nguyễn Văn  Thuận
	- Nội dung: “Tony fruit office” là công trình được xây dựng tại Quận 4, Tp.HCM. Khu đất nằm tại góc ngã 3, với tầm nhìn vào công viên và quảng trường. Tuy nhiên 2 mặt diện công trình nhận nắng trực tiếp từ sáng đến chiều, nung nóng các không gian bên trong. Ý tưởng Khối xanh khuyết tạo ra lớp trung gian che nắng, nhưng vẫn khai thác tầm nhìn thoáng đãng cho không gian bên trong. Đồng thời tạo ra khoảng không gian vườn ngoài trời, với các mảng cây xanh bằng thủ pháp “cắt khối “. Với hệ cây xanh bao bọc công trình, mọi không gian trong văn phòng đều nhìn ra mảng xanh tươi mát, và mỗi tầng đều gắn kết với khoảng vườn ngoài trời, các khoảng vườn ở các tầng nhìn thấy nhau. Hệ lam ô vuông che nắng hiệu quả cho góc nắng xéo vào công trình, đồng thời hệ kính lớn nhận ánh sáng tán xạ giúp công trình tiết kiệm được chi phí điện cho chiếu sáng và làm mát. Khối xanh khuyết là một giải pháp khả thi để tăng chất lượng không gian làm việc cho những tòa nhà ở trung tâm đô thị vùng có khí hậu nhiệt đới như Việt Nam.

- Quy mô: 
+ Diện tích khu đất: 225 m2

+ Diện tích xây dựng: 150 m2

+ Tổng diện tích sàn: 600 m2

+ Công nghệ chính sử dụng: Các giải pháp năng lượng và thông minh

+ Vật liệu chính: Gỗ tự nhiên, kính, đá Bazan, sơn nước, …

- Hiệu quả: 
Giải Đồng Thể loại kiến trúc công cộng, Hạng mục Công trình thương mại/trụ sở; Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2021 của Hội Kiến trúc sư Việt Nam

- Thời gian công bố: Ngày 01/05/2021
	

	IV. LĨNH VỰC SÂN KHẤU

	14. 
	Vở diễn hát bội 

“Chiếc áo Thiên Nga”
- Đơn vị: Nhà hát nghệ thuật Hát Bội 

- Nhóm tác giả:

+ Tác giả: Lê Duy Hạnh

+ Chuyển thể hát bội: NSƯT Hữu Danh

+ Đạo diễn: Nghệ sĩ Ngô Đông Hồ
	- Nội dung: Bằng hình thức thể hiện tác phẩm qua loại hình nghệ thuật hát bội, “Chiếc áo Thiên Nga” đã kể lại câu chuyện tình đẫm nước mắt của Mỵ Châu - Trọng Thủy gắn với truyền thuyết Cổ Loa thành. Tác phẩm khắc họa đậm nét mối tình trong sáng đầy chất thơ, lãng mạn của Trọng Thủy và Mỵ Châu và bài học cho hậu thế “bài học cảnh giác trước kẻ thù xâm lược”. Bài học này thời nào cũng còn nguyên giá trị của nó.

- Quy mô: Vở diễn gồm 09 cảnh, thời lượng 125 phút
- Hiệu quả: 
- Huy chương Bạc tại Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức

- Giải A Giải thưởng tác phẩm sân khấu năm 2022 của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh.

 - Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Nhà hát nghệ thuật Hát Bội, Sở Văn hóa và Thể thao đạt Huy chương Bạc với vở diễn “Chiếc áo Thiên Nga” tại Liên hoan Tuồng và dân ca kịch toàn quốc -2022 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

- Thời gian công bố: Ngày 21/3/2022
	

	15. 
	Ca cảnh nghệ thuật cải lương “Thiêng liêng cờ Tổ quốc
- Tác giả:

Đạo diễn Tăng Hoàng Thuận 

(bút danh Thanh Hiệp)
	- Nội dung: Nêu cao tinh thần yêu nước của nhân dân ta và lòng quyết tâm  bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các vùng biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc.

- Quy mô: Ca cảnh gồm 01 chương, 01 cảnh, thời lượng 15 phút sử dụng những bản Đờn ca Tài tử Nam Bộ, âm nhạc của sân khấu cải lương, dàn dựng hoành tráng với không gian màn ảnh Gauze .
- Hiệu quả: 
Giấy khen của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tặng cho Tác giả có thành tích xuất sắc trong biểu diễn sân khấu tuyên truyền tinh thần yêu nước vì sự nghiệp biển đảo Việt Nam với ca cảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc”

- Thời gian công bố:  Ngày 20/02/2022
	

	16. 
	Vở múa rối nước “Anh hùng Nguyễn Trung Trực”
- Đơn vị: Nhà hát Nghệ thuật Phương Nam 

- Nhóm tác giả:

+ Chỉ đạo nghệ thuật: Giám đốc Lê Ích Diễn 

+ Tác giả: Mai Thắm

+ Chuyển thể: Thu Thủy

+ Đạo diễn: Nghệ sĩ Đinh Thị Thu Thủy, Thái Ngọc Hải

+Thiết kế tạo hình con rối: Trần 

Quang Khánh


	- Nội dung: Kể về lòng yêu nước nồng nàn, trung hiếu, nghĩa khí của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người anh hùng dân tộc chống Pháp được người dân vùng đất Nam Bộ tôn vinh vào thế kỷ XIX. Ông tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh quán tại tỉnh Bình Định. Sau nhiều lần hải quân Pháp uy hiếp Đà Nẵng (từ năm 1858), gia đình ông theo đoàn người di cư phiêu bạt vào Nam, định cư ở thôn Bình Nhựt, nay là xã Bình Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Tại đây, ông trở thành vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp tiêu biểu của Nam Kỳ. Hai chiến công lừng lẫy của ông: đốt cháy tàu L’ Espérance – tàu Hy vọng của Pháp trên vàm sông Nhựt Tảo ngày 10/12/1861 và trận đánh diệt đồn Rạch Giá - Kiên Giang ngày 16-6-1868.

- Quy mô: Vở diễn gồm 06 cảnh, thời lượng 60 phút

- Hiệu quả: 
Giải A Giải thưởng tác phẩm Sân khấu năm 2021 của Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian công bố: Tháng 11 năm 2021
	

	V. LĨNH VỰC ÂM NHẠC

	17. 
	Giao hưởng “Người lính đảo”
- Tác giả: 

Nhạc sĩ Vũ Công Minh
	- Nội dung: Thể hiện hình ảnh, cuộc sống của những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ bờ cõi quê hương. Qua đó, ca ngợi tinh thần bất khuất, kiên cường của người lính nơi biển đảo.

- Quy mô: Gồm 4 chương (Đảo xa, Sau cơn bão, Sóng đùa, Người lính đảo), thời lượng 27 phút, được viết cho dàn nhạc giao hưởng Hai quản
- Hiệu quả: 
Giải A Giải thưởng Âm nhạc năm 2021 của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian công bố: Ngày 31/12/2021
	

	18. 
	Ca khúc nghệ thuật “Bác là Hồ Chí Minh”
- Tác giả: 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Sanh
	- Nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các sự kiện lịch sử và cuộc đời hoạt động của Bác

- Quy mô: Độ dài vừa phải, gồm 2 đoạn đơn A và B nhịp 2/4, giai điệu nhẹ nhàng, ca từ giản dị, phù hợp với nội dung tác phẩm.
- Hiệu quả: 
Giải B Giải thưởng Âm nhạc năm 2022 của Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian công bố: Ngày 19/5/2022

	

	VI. LĨNH VỰC MÚA

	19. 
	Giáo trình “Nghệ thuật Múa Mâm dân tộc Việt Nam vùng Nam Bộ”
- Đơn vị: Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh

- Tác giả:

Đồng chủ biên Th.S NSƯT Đoàn Phúc Linh Tâm, Th.S NSƯT Lê Minh Thu.
	- Nội dung: Khai thác sâu chi tiết vào yếu lĩnh động tác múa để mô tả cách thức thực hiện động tác một cách chuẩn xác và rõ nét. Chuyển tải các đặc trưng của nghệ thuật múa chứa đựng những giá trị đặc sắc của tín ngưỡng thờ nữ thần ở Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ.

- Quy mô: Giáo trình gồm 02 chương: Khái quát về dân tộc Việt Nam và nghệ thuật múa mâm dân tộc Việt vùng Nam Bộ; Yếu lĩnh động tác múa mâm dân tộc Việt

- Hiệu quả: 
Quyết định Ban hành Giáo trình số 41/QĐ-TCMHCM ngày 13 tháng 3 năm 2023 của Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian công bố: Tháng 3 năm 2023
	

	20. 
	Kịch múa “Kiều”
- Đơn vị: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch 

- Nhóm tác giả: 
+ Biên đạo Nguyễn Phúc Hùng

+ Biên đạo Nguyễn Phúc Hải

+ Biên đạo, Th.S Nguyễn Tuyết Minh
	- Nội dung: Tác phẩm được dàn dựng theo nguyên tác truyện thơ “Truyện Kiều” của Đại thi hào Nguyễn Du nhưng được kết hợp một cách tinh tế của những loại hình nghệ thuật biểu diễn tổng hợp với những thủ pháp sáng tạo nghệ thuật múa hiện đại với múa truyền thống - dân gian Việt Nam và tinh hoa cổ nhạc dân tộc làm nền tảng, thăng hoa trong kết cấu tác phẩm nghệ thuật sân khấu đương đại.
- Quy mô: Vở Ballet dài 70 phút
- Hiệu quả: 
+ Giải A cho Kịch bản của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam năm 2020.

+ Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2020 dành cho tác giả là hội viên các hội văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam của Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

+ Giải Vở diễn xuất sắc tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc - 2021 (Đợt 2).

+ Đạt 10 huy chương cá nhân cho các vai diễn chính của vở diễn gồm: 3 HCV, 5 HCB và 2 HCĐ.
+ Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố trao tặng Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch (Sở Văn hóa và Thể thao) đạt thành tích xuất sắc với vở vũ kịch “Kiều” tại Liên hoan Ca Múa Nhạc toàn quốc năm 2021 - Đợt 2.

- Thời gian công bố: Tháng 6 năm 2022
	

	VII. LĨNH VỰC MỸ THUẬT

	21. 
	Bộ 03 tác phẩm Hội hoạ, chất liệu màu nước trên giấy “Nơi các thành phố hội tụ”
- Tác giả: 

Họa sĩ Đoàn Cao Quốc 
(Đoàn Quốc)
	- Nội dung: Sự phát triển của các thành phố lớn ở Việt Nam và đặt biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Bộ tranh là sự kết hợp của 3 thành phố lớn Hà Nội - Đà Nẵng - Thành phố Hồ Chí Minh để làm chủ đề chính cho câu chuyện kết nối và hội tụ.

- Quy mô: Bộ tranh gồm 03 bức kích thước 100 x 600cm, mỗi bức kích thước: 100x200cm

- Hiệu quả: 
+ Giải Nhì Giải thưởng Mỹ thuật 2022 của Hội Mỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh nhân chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

+ Một trong các tác phẩm của bộ tranh được đánh giá loại A trong đợt sáng tác về chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng vươn cao” do Liên hiệp Các hội Văn học Nghệ thuật TPHCM tổ chức năm 2019.

+ Tác phẩm “Bình minh trên Thành phố” trong bộ tranh được đánh giá loại A trong Triển lãm sáng tác mới của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020.

- Thời gian công bố: Tháng 04 năm 2022
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